BẢNG NIÊM YẾT

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC)
A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
	STT
	TÊN GIÁ DỊCH VỤ
	MỨC GIÁ
	ĐỐI TƯỢNG TRẢ
	THỜI GIAN TRẢ
	PHẠM VI ÁP DỤNG
	
	

	1
	Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký
	20 triệu đồng/ năm
	Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại)
	Hàng năm
	 
	
	

	2
	Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán 
	
	

	2.1
	Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu
	 
	Tổ chức phát hành

 
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
	Áp dụng đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (bao gồm cả ETF), chứng quyền có bảo đảm
Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương
	
	

	a
	Giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng
	10 triệu đồng
	
	
	
	
	

	b
	Giá trị đăng ký chứng khoán từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng
	15 triệu đồng
	
	
	
	
	

	c
	Giá trị đăng ký chứng khoán từ 200 tỷ đồng trở lên
	20 triệu đồng
	
	
	
	
	

	2.2
	Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán bổ sung
	 
	
	 
	 
	
	

	a
	Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm ETF)
	5 triệu đồng/lần đăng ký chứng khoán bổ sung
	
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh
	Không áp dụng đối với công cụ nợ, của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương
	
	

	b
	Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm
	500.000 đồng/lần đăng ký chứng khoán bổ sung
	
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	
	
	

	3
	Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán 
	
	

	3.1
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
	0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng
	Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

 
	Không áp dụng đối với chứng khoán lưu ký trên tài khoản tự doanh của Ngân hàng Nhà nước
	
	

	3.2
	Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	0,2 đồng/trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	
	
	
	
	

	4
	Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán
	
	

	4.1
	Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau
	0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán)
	Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	Không áp dụng đối với chuyển khoản giấy tờ có giá để phục vụ các nghiệp vụ thị trường tiền tệ với Ngân hàng Nhà nước
	
	

	4.2
	Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán
	0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán
	
	
	
	
	

	5
	Giá dịch vụ thực hiện quyền
	
	

	5.1
	Dưới 500 nhà đầu tư
	5 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền
	Tổ chức phát hành
	Thu ngay theo từng lần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD lập danh sách người sở hữu thực hiện quyền cho tổ chức phát hành
	Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	
	

	5.2
	Từ 500 nhà đầu tư đến dưới 1.000 nhà đầu tư
	10 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền
	
	
	
	
	

	5.3
	Từ 1.000 nhà đầu tư đến 5.000 nhà đầu tư
	15 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền
	
	
	
	
	

	5.4
	Trên 5.000 nhà đầu tư
	20 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền
	
	
	
	
	

	6
	Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch
	
	

	6.1
	Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch
	500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi
	Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

 
	 
	
	

	6.2
	Giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán
	1.000.000 đồng/1 giao dịch lùi thanh toán
	
	
	
	
	

	7
	Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
	
	

	7.1
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	 
	 
	 
	Không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
a) chuyển nhượng giấy tờ có giá từ các nghiệp vụ thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước;
b) chuyển quyền sở hữu nhằm mục đích tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước trong đó bên chuyển quyền sở hữu phải nắm giữ 100% vốn điều lệ của bên nhận chuyển quyền sở hữu hoặc bên nhận chuyển quyền sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ của bên chuyển quyền sở hữu và giữa các công ty con trong cùng tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước mà công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ của các công ty con này.
 
 
	
	

	a
	Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
	0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu
	Các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu

 
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	
	
	

	b
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận
	+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	
	
	
	
	

	c
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK
	+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	
	
	
	
	

	d
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự
	0,02 % giá trị chuyển quyền sở hữu
	
	
	
	
	

	7.2
	Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau
	+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Bên nhận chuyển quyền sở hữu
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	
	
	

	7.3
	Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai
	0,03 % giá trị chuyển quyền sở hữu
	Các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	
	
	

	7.4
	Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch
	+ 0,03 % giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Bên nhận chuyển quyền sở hữu
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	
	
	

	7.5
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm
	0,05% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm
	Nhà đầu tư thực hiện hoán đổi (mua, bán lại chứng chỉ quỹ ETF) với Quỹ ETF, nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	
	
	

	8
	Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD
	
	

	a
	Thời hạn vay dưới 15 ngày
	0,004% giá trị khoản vay, tối thiểu là 500.000đ/giao dịch vay, cho vay
	+ Đối với vay hỗ trợ thanh toán: bên vay trả 100%
+ Đối với vay hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn/ thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF; vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện hợp đồng tương lai TPCP; vay TPCP để bán: bên vay trả 50% và bên cho vay trả 50%.
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	 
	
	

	b
	Thời hạn vay từ 15 ngày trở lên
	0,006% giá trị khoản vay, tối thiểu là 500.000đ/giao dịch vay, cho vay
	
	
	 
	
	

	9
	Giá dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	0,02% giá trị gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu/công trái thực hiện thanh toán nhưng tối đa không quá 400 triệu đồng/lần thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại của một mã trái phiếu/công trái
	Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	 
	
	

	10
	Giá dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc
	0,01% giá trị tín phiếu thực thanh toán, tiền mua lại tín phiếu nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/lần thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại của một mã tín phiếu kho bạc
	Kho bạc Nhà nước
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	 
	
	


B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

	STT
	TÊN GIÁ DỊCH VỤ
	MỨC GIÁ
	ĐỐI TƯỢNG TRẢ
	THỜI GIAN TRẢ
	PHẠM VI ÁP DỤNG

	1
	Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ
	20 triệu đồng
	Tổ chức được VSD chấp thuận làm Thành viên bù trừ
	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (trả một lần duy nhất)
	Áp dụng mức giá dịch vụ quản lý chung cho tất cả thành viên bù trừ chung và thành viên bù trừ trực tiếp

	2
	Giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ
	30 triệu đồng/năm
	Thành viên bù trừ
	Hàng năm
	Áp dụng mức giá dịch vụ quản lý chung cho tất cả thành viên bù trừ chung và thành viên bù trừ trực tiếp

	3
	Giá dịch vụ quản lý vị thế
	3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
	Thành viên bù trừ
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	 

	4
	Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ
	0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng)
	Thành viên bù trừ
	Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo
	 


 
